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Abstract 

The W index of nematode communities was first applied to assess sedimentary environment quality at 12 

stations in the Sai Gon river. The nematode samples were collected and examined during the dry and rainy 

seasons in 2014. The W results indicated considerable disturbance in the downstream stations of the Sai Gon 

river that is mainly disturbed by harbour activities. The nematode communities in these harbours such as the 

Bien Dong port, Lotus port and Navioil port areas have been seriously impacted in both seasons. In the rainy 

season, the sedimentary environment of the Tan Thuan Dong port, Sai Gon New port was disturbed 

significantly while that was lightly affected in Ben Nghe port, Vietnam International Container Terminals - 

VICT port and Ben Duoc - Cu Chi stations. 
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Tóm tắt 

Chỉ số môi trường W của quần xã tuyến trùng sống tự do được áp dụng để đánh giá nhanh chất lượng môi 

trường trầm tích tại 12 trạm trên sông Sài Gòn. Mẫu tuyến trùng được thu và phân tích trong mùa khô và 

mùa mưa năm 2014. Kết quả tính toán cho thấy, môi trường trầm tích tại các khu vực cảng phía hạ nguồn 

của sông đang bị xáo trộn đáng kể. Nền đáy các khu vực cảng Biển Đông, cảng Bông Sen và cảng Dầu thực 

vật bị xáo trộn nghiêm trọng trong tất cả các đợt khảo sát. Vào mùa mưa, môi trường trầm tích các cảng Tân 

Thuận Đông, cảng Sài Gòn Mới bị tác động lớn, trong khi ở khu vực cảng Bến Nghé, cảng Công ty cổ phần 

Phát triển cảng hậu cần số 1 - VICT và điểm Bến Dược - Củ Chi có dấu hiệu xáo trộn nhẹ.  

Từ khóa: Tuyến trùng, chất lượng môi trường trầm tích, sông Sài Gòn. 

 
MỞ ĐẦU 

Sông Sài Gòn đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế và cung cấp nước cho 
thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 
Tuy nhiên chất lượng thuỷ vực sông Sài Gòn 
đang ngày càng xuống cấp do ảnh hưởng của 
nước thải từ các hoạt động công nghiêp, nông 
nghiệp và khu dân cư. Bên cạnh đó, việc khái 
thác tối đa hoạt đông giao thương thủy với 
mật độ tàu thuyền và bến cảng ngày càng tăng 
cũng gây xáo trộn đáng kể chất lượng nước và 
nền đáy [1]. 

Phương pháp chỉ thị sinh học dựa vào 
quần xã tuyến trùng ngày càng thể hiện những 
ưu thế vượt trội trong đánh giá, giám sát và 
quản lý môi trường. Tuyến trùng là nhóm 
động vật đáy cỡ trung bình phong phú và đa 
dạng nhất, chúng phân bố khắp nơi và có thể 
tồn tại trong các điều kiện môi trường khác 

nhau từ môi trường ổn định, đến biến động và 
thậm chí cả nơi có độc tố [2]. Cấu trúc quần 
xã tuyến trùng sống tự do được xem như một 
nhóm chỉ thị phù hợp và chính xác trong đánh 
giá chất lượng môi trường [3]. Hơn nữa, 
chúng có môi tương quan chặt chẽ với môi 
trường nền đáy và được đánh giá như là công 
cụ hữu ích trong quan trắc đánh giá môi 
trường nền đáy thủy vực ở Việt Nam [4]. 

Gần đây ở Việt Nam, quần xã tuyến trùng 
được sử dung như một nhóm sinh vật chỉ thị 
tiên phong để đánh giá chất lượng nền đáy sông 
Sài Gòn cũng như thảo luận các nguyên nhân 
gây ra hiện trạng chất lượng đó. Nguyen & Ngo 
(2015) [1] áp dụng chỉ số MI và tam giác sinh 
thái CP đã xác định một số cảng trên sông Sài 
Gòn có dấu hiệu ô nhiễm bởi các chất hóa học, 
các tác giả báo cáo rằng quần xã tuyến trùng có 
sự biến động về mật độ, cấu trúc thành phần và 
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sự phân bố các nhóm ưu thế khác nhau về 
không gian tại một số khu vực phía thượng 
nguồn trên sông Sài Gòn. Cũng tại các điểm 
này một nghiên cứu khác tìm thấy rằng tính đa 
dạng, nhóm ưu thế và sự phân bố của quần xã 
tuyến trùng tương quan chặt chẽ với độ mặn, 
tổng carbon hữu cơ và một số tính chất lý hóa 
khác [5]. Đặc biệt, Ngo et al., (2017) [6] nghiên 
cứu khá tổng thể về quần xã tuyến trùng sông 
Sài Gòn và nhận thấy hợp chất Tributylin được 
tìm thấy trong nền đáy có tác động lên mật độ, 
sự phân bố của quần xã tuyến trùng. 

Dựa vào sự tích lũy đa dạng về mật độ và 
sinh khối của quần xã tuyến trùng để đánh giá 
tác động môi trường qua phương pháp đương 
cong ưu thế ABC kết hợp với chỉ số W đã được 
áp dụng để mức độ xáo trộn của môi trường 
thuỷ vực [7, 8]. Tuy nhiên với những nghiên 
cứu có bề dày về không gian và thời gian, 
phương pháp đường cong ABC của Warwick 
có thể gặp khó khăn trong việc phân chia cấp 
độ xáo trộn [9]. 

Vì vậy, năm 1990, Clacker [10] đã đưa ra 
chỉ số môi trường W để tóm tắt đặc điểm của 
các đường cong trong 1 vị trí khảo sát giúp 
đánh giá nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Với mục tiêu đơn giản hóa phương pháp 
nghiên cứu mà vẫn dò tìm được chất lượng môi 
trường, phương pháp chỉ số môi trường W của 
quần xã tuyến trùng được lựa chọn để đánh giá 
nhanh, hiệu quả chất lượng môi trường tại các 
cảng trên sông Sài Gòn. Nghiên cứu này kỳ 
vọng sẽ mang đến một cách tiếp cận mới trong 
công tác quan trắc sinh học cho dòng sông này. 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Địa điểm khảo sát và thu mẫu 

Tiến hành khảo sát lấy mẫu tuyến trùng 
trong mùa khô và mùa mưa của năm 2014 theo 
12 trạm dọc theo sông Sài Gòn. Các trạm khảo 
sát được ký hiệu từ SG1 đến SG12, trong đó: 
SG1 (Bến Dược huyện Củ Chi), SG2 (cảng Tân 
Cảng), SG3 (nhà máy đóng tàu Ba Son), SG4 
(cảng Sài Gòn), SG5 (cảng Tân Thuận Đông), 
SG6 (cảng Bến Nghé), SG7 (Công ty cổ phần 
Phát triển cảng hậu cần số 1 - VICT), SG8 
(cảng Sài Gòn Mới), SG9 (cảng Biển Đông), 
SG10 (cảng đóng tàu Sài Gòn), SG11 (cảng 
Bông Sen), SG12 (cảng Dầu thực vật). Tọa độ 
các trạm lấy mẫu được minh họa qua hình 1. 

Tại mỗi trạm khảo sát, 3 mẫu trầm tích 
được thu lặp lại theo nguyên tắc thống kê. Mỗi 
mẫu trầm tích được thu bằng gầu Ekmam cho 
phép thu trầm tích trong phạm vi 10 cm

2
, sau 

đó lấy mẫu bằng ống nhựa chuẩn dài 30 cm với 
đường kính 3,5 cm. Ống nhựa được cắm sâu 
hơn 10 cm, thu mẫu tuyến trùng từ 0–10 cm 
tính từ bề mặt. Mẫu thu xong được cho vào hộp 
nhựa có dung tích 300 ml và cố định bằng 
formaline 7% ở nhiệt độ 60

o
C và khuấy đều 

cho đất tan hết thành dung dịch  [11]. 

 

Hình 1. Bản đồ các trạm thu mẫu  
trong khu vực khảo sát 

 

Phân tích mẫu và xử lý số liệu 

Mẫu tuyến trùng sau khi cố định được 
chuyển về phòng thí nghiệm của phòng Công 
nghệ và Quản lý môi trường, Viện Sinh học 
Nhiệt đới để tiến hành xử lý và phân tích. Tiến 

hành sàng mẫu qua rây 1 mm để loại bỏ tạp 
chất lớn rồi gạn lọc qua rây 38 μm để giữ lại 
cặn mẫu tuyến trùng. Tách tuyến trùng khỏi cặn 
bằng dung dịch Ludox 1,18 rồi thêm vài giọt 
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Rose Bengal 1% để nhuộm mẫu, định lượng 
mật độ quần xã mỗi trạm bằng kính lúp soi nổi 

SZ-COUS PM 01 và gắp ngẫu nhiên 200 cá thể 
tuyến trùng để xử lý làm trong và lên tiêu bản 
theo phương pháp của Vincx (1996) [11]. 

Sinh khối khô của tuyến trùng được tính 
toán theo công thức của Wieser (1960) [12]. 
Kích thước tuyến trùng được đo dưới kính hiển 
vi quang học Optika B1000 BF có trang bị 
camera và bộ vẽ độ phóng đại 1000 lần; phần 
mềm Optika Vision Pro Plus có tích hợp tự 
động với kính hiển vi và camera kỹ thuật số. 
Kích thước của tuyến trùng được xác định bằng 
chiều dài và đường kính cơ thể. Chiều dài cơ 
thể được đo bắt đầu từ phần đầu dọc theo trục 
cơ thể cho đến điểm cuối cùng của đuôi (không 
đo đuôi filiform và spirinet), đường kính được 
đo tại đoạn cơ thể có chiều rộng lớn nhất. 

Áp dụng công thức của Wieser (1960) [12] 
để tính toán sinh khối khô cho mỗi giống.  

DW = 25 (L × W2/1.600.000)/100 (µg)    (1)  

Số liệu về sinh khối và mật độ được xử lý 
theo bằng chương trình Microsft Excel 2010 và 
thể hiện qua giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 
của 3 mẫu lặp lại tại mỗi khu vực khảo sát. 

Phương pháp so sánh, xếp hạng  chất lượng 
nền đáy theo chỉ số môi trường W áp dụng 
công thức của  Clarke (1990) [10]: 

   
1

50 1
S

i i

i

W B A S


                    (2) 

(Ai: mật độ của loài thứ i (cá thể), Bi: sinh khối 
của loài thứ i (µg), S: tổng số loài). 

Về phương diện đại số, giá trị chỉ số W 
nằm trong khoảng (-1; 1), khi W dao động từ 0 
→ +1 sinh khối của các loài ưu thế so với số 
lượng và chất lượng môi trường ít bị xáo trộn. 
Trái lại khi W có giá trị từ -1 → 0 mật độ các 
loài chiếm ưu thế so với sinh khối và môi 
trường bị tác động. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Mật độ quần xã tuyến trùng sông Sài Gòn 

Quần xã tuyến trùng sông Sài Gòn khu vực 
nghiên cứu có mật độ phân bố dao động rất lớn 
từ 13,33±2,89 đến 1649,67±1462,00 (cá thể/10 
cm

2
). Đặc biệt trạm SG9 được ghi nhận là nơi 

có sự hiện diện của quần xã tuyến trùng cao 

nhất (1649,67±1462,00) vào mùa mưa, trạm 
gần kề SG8 tuyến trùng phân bố nhiều nhất vào 
mùa khô (408,67±142,54). Nhìn chung, kích 
thước quần xã tăng lên vào mùa mưa, ngoại trừ 
trạm SG2 và SG5. Kết quả định lượng tuyến 
trùng cho thấy, trong cả 2 đợt khảo sát quần xã 
tuyến trùng phân bố giảm từ phía thượng nguồn 
về phía hạ nguồn, cụ thể 308,67±40,2 (cá 
thể/10 cm

2
)

 
tại SG1 giảm còn 56,33±25,54 (cá 

thể/10 cm
2
) ở SG12 trong mùa khô và từ 

640,33±145,08 (cá thể/10 cm
2
) tại SG1 còn lại 

408±312,48 (cá thể/10 cm
2
)

 
tại

  
SG12 trong 

mùa mưa (hình 2). Tuy nhiên, mật độ cá thể 
tuyến trùng dao động đáng kể giữa các trạm, cụ 
thể các trạm SG1, SG6, SG7–SG10 và SG12 số 
lượng cá thể ghi nhận khá cao trong khi chúng 
phân bố rất thấp tại các trạm dọc theo khu vực 
trung tâm thành phố (SG2–SG5) và trạm SG11. 
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Hình 2. Mật độ quần xã tuyến trùng tại các 
trạm khảo sát trên sông Sài Gòn (K14: Mùa 

khô, M14: Mùa mưa) 
 
Sinh khối quần xã tuyến trùng 

Tổng sinh khối của quần xã dao động khá 
rộng từ 1,94±0,80 (SG4) đến 146,56±72,63 
(SG8) µg.10 cm

-2
  trong mùa khô, nhưng co lại 

đáng kể trong mùa mưa 4,93±1,45 (SG11) - 
91,31±80,99 (SG1) µg.10 cm

-2
. Sinh khối quần 

xã tuyến trùng sông Sài Gòn khác nhau theo 
trạm phân bố và theo yếu tố mùa. Tổng sinh 
khối của quần xã tuyến trùng chiếm ưu thế tại 
vị trí thượng nguồn (SG1) và các trạm giữa 
sông (SG6–SG10), các trạm còn lại sinh khối 
rất thấp (hình 3). Tương tự như mật độ, dọc 
theo sông sinh khối quần xã tuyến trùng giảm 
rõ rệt từ thượng nguồn về phía hạ nguồn trong 
cả 2 mùa nghiên cứu. Trạm SG8 có sinh khối 
cao nhất trong mùa khô (146,56±72,63 µg.10 
cm

-2
, chiếm 32,62%), nhưng giảm hoàn toàn 
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khi mùa mưa đến (19,59±15,73 µg.10 cm
-2

, chỉ 
chiếm 5,89%). Theo từng trạm các quần xã có 
sinh khối khác nhau và dao động không theo 
hướng nhất định. Đáng chú ý, các quần xã ở 
SG1, SG4, SG7, SG9, SG11 và SG12 sinh khối 
tăng lên vào mùa mưa, trong khi các quần xã 
SG2, SG3, SG5, SG6, SG8, SG10 có chiều 
hướng ngược lại. 
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Hình 3. Sinh khối quần xã tuyến trùng tại các 
trạm khảo sát trên sông Sài Gòn (K14: Mùa 

khô, M14: Mùa mưa) 
 

Nhìn chung, tổng sinh khối khô của quần 
xã tuyến trùng sông Sài Gòn thấp hơn tổng sinh 
khối tuyến trùng tại một số khu vực đã được 
nghiên cứu  như Mêkong, Lawrence ở Canada, 
Oosterschelde ở Hà Lan với 9,08–706,3, 96±14 
- 248±86 và 49–7044 µg.10 cm

−2
 tương ứng 

[13–15]. Nhưng lại cao hơn rất nhiều so cửa 
sông Swartskop ở Nam Phi và Western Scheldt 
(0,1–0,4 µg.10 cm

-2
 [16] và 0,03–4,58 µg.10 

cm
-2
 [17]. 

Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng trầm tích 
Chất lượng môi trường trầm tích được đánh 

giá qua chỉ số W cho biết môi trường có bị xáo 
trộn hay không. Giá trị chỉ số này trên quần xã 
tuyến trùng tại khu vực nghiên cứu khá thấp, 
cao nhất ở SG4 chỉ bằng 0,307, các vị trí còn 
lại nhỏ hơn 0,159. Với giá trị thấp chỉ số W 
phản ánh có sự xáo trộn diễn ra trong môi 
trường trầm tích hầu hết các trạm khảo sát trên 
sông Sài Gòn. 

Từ hình 4 dễ dàng nhận thấy sự xáo trộn 
này dữ dội hơn trong mùa mưa bởi chỉ số W 
giảm hoàn toàn. Thật vậy, chỉ số này có giá trị 
âm ở hầu hết các trạm phía hạ nguồn như SG5 
và SG8–SG12, các trạm SG1, SG6, SG7 cũng 
rất thấp (W=0,003, 0,004, 0,023 tương ứng) và 

3 trạm còn lại chỉ số này nhỏ hơn 0,159. Tuy 
trong mùa khô chỉ số W của quần xã tuyến 
trùng cao hơn nhưng lại biến động lớn giữa các 
trạm. Nó tăng dần từ trạm thượng nguồn và đạt 
giá trị cao nhất tại trạm SG4 (W = 0,307), 
nhưng lại giảm đột ngột ở SG5. Sau đó, chỉ số 
này có xu hướng giảm dần về phía hạ nguồn, 
và có giá trị âm ở các cảng SG9, SG12, đặc biệt 
thấp nhất ở cảng SG11 (W= -0,076). 
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Hình 4. Biến động chỉ số W qua 2 đợt khảo sát 
tại khu vực nghiên cứu (K14: Mùa khô, M14: 

Mùa mưa) 
 

Như vậy, môi trường nền đáy ở các cảng 
phía hạ nguồn gồm SG5 và SG8–SG12 đang bị 
xáo trộn với chỉ số môi trường của quần xã 
tuyến trùng giảm qua thời gian. Cụ thể các 
điểm SG9, SG11 và SG12 biến động mạnh mẽ 
ở tất cả các đợt khảo sát thể hiện qua W có giá 
trị âm. Sang mùa mưa các quần xã tuyến trùng 
ở SG5, SG8, SG10 cũng ghi nhận bị xáo trộn 
lớn do chỉ số W giảm rõ rệt (< 0). Các trạm 
SG1, SG6 và SG7 môi trường có dấu hiệu bị 
tác động nhẹ, các trạm còn lại ít bị tác động. 

Sự xáo trộn môi trường còn thể hiện rõ qua 
biến đổi các đặc điểm của những nhóm ưu thế. 
Monhystera, Parodontophora, Terschellingia, 
Theristus được tìm thấy có mật độ ưu thế ở các 
trạm bị tác động [8]. Đây là những giống thích 
nghi cao với các điều kiện môi trường khác 
nhau cũng như phân bố rộng [3]. Những giống 
ưu thế này có thân hình thường dài và khá 
mảnh mai, đặc biệt Terschellingia thường có 
đuôi dạng sợi chỉ [18]. Theo Soetaert et al., 
(2002) [19], với đặc điểm hình thái này tuyến 
trùng di chuyển nhanh, có khả năng thâm nhập 
vào các lớp trầm tích sâu hơn để tìm kiếm thức 
ăn và ẩn náu tốt hơn khi bề mặt nền đáy thường 
xuyên bị tác động. Có thể do vậy mà chúng 
thích nghi và phát triển tốt hơn so với những 
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nhóm tuyến trùng khác. Mặc dù vậy, vào mùa 
mưa sinh khối trung bình (SKTB) cá thể, cùng 
các đặc điểm khác của những giống này giảm 
rõ rệt. Thay vào đó là sự ưu thế tuyệt đối của 

giống Theristus, mặc dù SKTB cá thể của 
giống này rất thấp. Các đặc điểm được trình 
bày cụ thể hơn trong bảng 1. 

 
Bảng 1. Mật độ và sinh khối của các nhóm ưu thế tại những trạm môi trường  

trầm tích bị xáo trộn mạnh 

Đặc điểm Trạm Monhystera Parodontophora Terschellingia Theristus 

Mùa khô 

Ưu thế (%) 

SG9 38,660 21,330 23,360  

SG11   80,460  

SG12 62,980 21,380   

SKTB cá thể (µg)  0,072 0,100 0,082  

Mật độ tổng *  229,498 151,105 221,381  

Sinh khối tổng  12,931 17,737 15,221  

B/A  0,056 0,117 0,069  

Mùa mưa 

Ưu thế (%) 

SG5  35,240  42,790 

SG8    84,800 

SG9  16,510  78,860 

SG10 18,710 19,440  38,620 

SG11 21,090 14,420  48,510 

SG12    72,350 

SKTB cá thể (µg)  0,034 0,069  0,044 

Mật độ tổng  258,251 427,268  2.549,938 

Sinh khối tổng  9,078 32,282  97,255 

B/A  0,035 0,076  0,038 

Ghi chú: *: Mật độ tổng = cá thể/10 cm2; **: Sinh khối tổng = µg.10 cm-2. 

 
Chỉ số W phản ánh chất lượng môi trường 

trầm tích khu vực nghiên cứu tương đồng với 
kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đường 
cong ABC của quần xã tuyến trùng ở khu vực 
cảng sông Sài Gòn của Nguyễn Thị Mỹ Yến và 
nnk., (2017) [8]. Đánh giá đường cong ABC 
cũng đã chỉ ra rằng nền đáy các cảng SG9, 
SG11 và SG12 bị ô nhiễm nặng trong tất các 
đợt khảo sát, trong khi trầm tích tại các trạm 
SG5, SG8, SG10 bị ô nhiễm nặng trong mùa 
mưa. Đồ thị ABC cũng cho thấy trạm SG1, 
SG7 bị xáo trộn nhẹ trong mùa mưa, tương tự 
với kết quả trình bày bên trên. Ngoài ra, 
phương pháp này cũng tương tự đường cong 
ABC trong mùa mưa, môi trường bị xáo trộn 
mạnh hơn về mức độ cũng như không gian. 
Hơn nữa một nghiên cứu khác đã ghi nhận 
trong mùa khô này một số trạm như SG6, SG7, 
SG8 và SG12 có dấu nhiễm ô nhiễm hóa học 
[1]. Sang mùa mưa tình trạng ô nhiễm này đáng 

báo động hơn. Nguyên nhân có thể do nước 
mưa kéo theo dư lượng từ các khu dân cư, nhà 
máy xí nghiệp đổ xuống lòng sông và có khả 
năng được tích tụ trong nền đáy. 

Sự xáo trộn diễn ra chủ yếu ở các cảng, nơi 
mà hoạt động giao thương thủy diễn ra nhộn 
nhịp hằng ngày. Theo Hà Xuân Chuẩn (2009) 
[20], hoạt động tàu thuyền ra vào cảng tạo một 
nguồn phát thải lớn bao gồm chất thải sinh hoạt, 
nhiên liệu, cặn dầu, nước rửa tàu sau khi dỡ 
hàng, các chất tẩy rửa... gây ô nhiễm môi trường 
đất và nước tại khu vực cảng. Không những thế, 
các thiết bị thu gom chất thải còn hạn chế và ý 
thức chấp hành các quy định an toàn hàng hải và 
vệ sinh môi trường chưa cao cũng góp phần làm 
cho môi trường cảng không được cải thiện. 
Cũng theo tác giả này, hoạt động của các cơ sở 
sửa chữa, đóng mới và phá dỡ tàu cũ với trang 
thiết bị kỹ thuật còn hạn chế, thiếu hệ thống xử 
lý chất thải cũng gây ảnh hưởng lớn đến chất 
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lượng môi trường vùng cảng. Ngoài ra, nước 
thải công nghiệp từ các xí nghiệp cơ khí, chế 
biến hải sản, nước vệ sinh nhà xưởng, kho bãi, 
nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nhà tắm, 
nhà hàng, văn phòng… và cả nguồn nước mưa 
chảy tràn trên mặt bằng cảng mang theo nhiều 
chất lơ lửng, rắn, dầu mỡ, chất hữu cơ, kim loại, 
vi trùng… góp phần gây ô nhiễm cho thuỷ vực 
cảng. Nguồn ô nhiễm được tích tụ gây xáo trộn 
nghiêm trọng đến cấu trúc trầm tích và tác động 
trưc tiếp đến hệ sinh vật đáy trong đó có quần xã 
tuyến trùng. 

Hơn nữa, đối với quần xã tuyến trùng, sự 
xáo trộn nền đáy ở các cảng còn do quá trình 
cắm và kéo rê mỏ neo gây nên [21], mỏ neo và 
dây neo khi được thả xuống nền đáy liên tục 
gây xáo trộn nghiên cấu trúc các lớp trầm tích 
bề mặt, đặc biệt khi mỏ neo được kéo lên mang 
theo những phần tử bị nhiễm bẩn từ tầng dưới 
lên bề mặt tạo thành sự xáo trộn và tái lắng 
đọng. Những xáo trộn này thường xuyên diễn 
ra ở những cảng mật độ tàu ra vào cao, quá 
trính thả cắm neo, nhổ neo rồi kéo lê dây neo 
lặp đi lặp lại là một trong những nguyên nhân 
trực tiếp làm tổn thương nền đáy trầm trọng. 

KẾT LUẬN 
Sử dụng chỉ số môi trường W dựa trên mật 

độ và sinh khối quần xã tuyến trùng sống tự do 
đã cho phép đánh giá nhanh chất lượng môi 
trường khu vực cảng sông Sài Gòn. Kết quả 
nghiên cứu đã chỉ ra hầu hết các trạm phía hạ 
nguồn sông Sài Gòn như cảng Tân Thuận Đông, 
cảng Sài Gòn mới, cảng Biển Đông, cảng Bông 
Sen và cảng Dầu thực vật có môi trường trầm 
tích bị xáo trộn và ô nhiễm. Trong đó cảng Biển 
Đông, cảng Bông Sen và cảng Dầu thực vật bị 
xáo trộn mạnh mẽ cả hai đợt khảo sát, vào mùa 
mùa ghi nhận thêm sự xáo trộn ở các cảng Tân 
Thuận Đông và cảng Sài Gòn mới. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia (NAFOSTED), đề tài số 106 - NN.06-
2013.66 và một phần nhỏ đề tài cơ sở Viện 
Sinh học nhiệt đới năm 2019. 
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